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[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35]Tóm tắt – Bài báo này trình bày việc thiết kế và chế tạo chiếc ghế dành cho công việc, thư giãn nghỉ ngơi và giúp cải thiện các vấn đề sức khỏe. Ghế không chỉ dùng để ngồi bình thường mà nó là cả một hệ thống điều khiển đa chức năng, rất tiện lợi và thông minh. Chức năng đầu tiên có thể kể đến đó là khả năng chuyển tư thế từ ngồi sang nằm với các góc độ khác nhau bằng một hệ thống nâng tự động. Thứ hai, hệ thống massage sẽ giúp người dùng có những giờ phút thư giãn nghỉ ngơi sau những giờ làm việc mệt mỏi. Bên cạnh đó, với các chức năng nghe nhạc, radio, hẹn giờ báo thức giúp người dùng không cần phải lo lắng nhiều về thời gian. Và cuối cùng, người dùng có thể điều khiển từ xa các thiết bị trong nhà hoặc cơ quan mà không cần phải di chuyển nhiều. Kết quả của bài báo đưa ra các đánh giá tính hiệu quả của ghế đa năng so với các sản phẩm tương đương trên thị trường.
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Abstract – This paper presents about design and manufacturing of a chair for working, relaxing and improving our health. It’s not only a usual chair for sitting but also  a smart multi-functional control system. The first function of the chair is that it is very easy for users to change from seating to lying with various angles by an automatic lifting system. Secondly, a built-in massage system would help users enjoy a wonderful time after working long hours. Besides, this chair could function as an alarm-clock and a media player, so you can enjoy a favorite song, listen to radio and never mind what time it is. And finally, user will be able to control all equipment in house or office without moving the chair. The results of this paper give evaluations about the effectiveness of the chair, compare with the same products on the market.
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Đặt vấn đề
Việc ngồi lâu ở nơi làm việc, học tập, ngồi trên xe hay xem phim, chơi game có tác động lớn đến sức khỏe của con người. Khi ngồi, các hệ cơ và xương ở cổ, lưng, vai, đùi, mông… chịu sự tác động rất lớn về lực, sự lưu thông các mạch máu trở nên khó khăn hơn sau khoảng thời gian dài. Chính các nguyên nhân này dẫn đến các biểu hiện thường gặp như đau lưng, đau vai gáy, tê buốt ở chân, đùi hoặc mông, gây mệt mỏi và mất tập trung. Sự kéo dài và mang tính lặp đi lặp lại của các trạng thái này, mô hình chung đang tác động một cách tiêu cực đến sực khỏe của con người, dẫn đến các bệnh lý về xương khớp, tim mạch,  giảm hiệu năng công việc, chất lượng cuộc sống và rút ngắn tuổi thọ của con người.
Về mặt lý thuyết, các nhà khoa học luôn khuyến cáo mọi người nên dành thời gian nghỉ ngơi, vận động,… để giảm thiểu và hạn chế các vấn đề sức khỏe liên quan đến việc ngồi lâu. Tuy nhiên trên thực tế, với những yêu cầu và tính chất riêng của từng hoạt động khác nhau, các điều kiện về không gian và thời gian không cho phép mọi người thực hiện các khuyến cáo của các nhà khoa học. Cùng với đó, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe hiện nay trên thị trường như ghế massage, ghế ngủ văn phòng,… Vẫn mang tính chuyên biệt, cồng kềnh và chưa có sự kết hợp của nhiều chức năng vào trong một sản phẩm.
Xuất phát từ những hạn chế và khó khăn đó, trong bài báo này, nội dung sẽ tập trung vào việc nghiên cứu và thiết kế một chiếc ghế bao gồm hệ thống  các chức năng nhằm giải quyết các vấn đề đặt ra.
Tính toán thiết kế
Thiết kế ghế
Thiết kế khung ghế
Kết cấu của ghế được thiết kế và mô phỏng trên phần mềm Solidwork như Hình 1.
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Hình 1: Mô hình của ghế.
Khung ghế được làm với chất liệu thép, có các kích thước như sau: mặt ghế 400x400mm, lưng ghế 400x600mm, chiều cao ghế 450mm, chiều cao tay cầm 250mm. Phần mặt ghế, lưng ghế và phía trước ghế được bọc nệm có chiều dày 6mm. 
Cơ cấu nâng hạ
Phần lưng ghế và phía trước ghế có thể thay đổi góc nghiêng, chuyển từ tư thế ngồi sang nằm hoặc ở các mức nghiêng khác nhau tùy vào người dùng. Tay cầm của ghế được thiết kế bao gồm một bảng điều khiển và hiển thị, bảng điều khiển này cũng có thể thay đổi góc nghiêng theo góc nghiêng của lưng ghế. Phần truyền động này được thiết kế theo cơ cấu hình bình hành, điều khiển bởi bộ truyền động thẳng có khoảng cách thay đổi 0 đến 15cm như Hình 2.
[image: ]
Hình 2: Cơ cấu truyền động nâng hạ.
Hệ thống massage
Hệ thống massage này được thiết kế bởi 4 động cơ rung hoạt động ở điện áp 5V, được lắp đặt trên lưng ghế và được chia thành 2 khu vực massage chính là phần lưng và phần vai, được miêu tả ở Hình 3.
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\IMG_0923.JPG]
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Hình 3: Vị trí của động cơ rung.
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Hình 4: Sơ đồ khối mạch điều khiển trung tâm.
Mạch điều khiển được cung cấp nguồn bởi hệ thống nguồn trực tiếp 220VAC hoặc nguồn acquy dự phòng thông qua bộ chuyển đổi nguồn. Hệ thống được điều khiển bởi vi điều khiển MSP430G2553 [5] của hãng Texas Instruments (TI), nhận tín hiệu từ các cảm biến nhiệt độ LM35 [7], cảm biến hồng ngoại, module thời gian thực sử dung IC BQ32000 [7] của hãng TI và bàn phím cảm ứng điện dung [6] để hiển thị thông tin lên LCD 20x4, điều khiển hệ thống massage, hệ thống truyền động thẳng, module nhạc-radio hoặc điều khiển thiết bị từ xa thông qua RF.
Cảm biến hồng ngoại được sử dụng để nhận biết người dùng có ngồi trên ghế không để hệ thống chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng, tắt các thiết bị không cần thiết như nhạc, đèn hiển thị của LCD hoặc hệ thống massage…tối ưu được khả năng sử dụng của hệ thống.
Điều khiển thiết bị ngoại vi
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Hình 5: Sơ đồ khối mạch điều khiển thiết bị.
Mạch điều khiển thiết bị được điều khiển bởi vi điều khiển MSP430G2553, nhận tín hiệu từ mạch điều khiển chính trên ghế thông qua module RF CC1101 [1][2] của hãng TI. Sau khi nhận tín hiệu, vi điều khiển sẽ xử lý dữ liệu và điều khiển bật tắt thiết bị tương ứng, mạch còn có khả năng điều khiển ngõ ra thay đổi theo góc mở của dòng điện xoay chiều như Hình 6, từ đó mà người dùng có thể thay đổi được tốc độ động cơ, quạt, ánh sáng của đèn…từ xa.
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Hình 6: Nguyên lý điều khiển dòng xoay chiều theo góc mở.
Bàn phím cảm ứng điện dung
Trong thiết kế này sử dụng bàn phím theo cơ chế cảm ứng điện dung bằng phương pháp RO (Relaxation Oscillator) [6], là phương pháp sử dụng việc tính điện dung của tụ bằng việc sử dụng một timer cố định để đếm số chu kỳ nạp-xả của tụ trong khoảng timer này. Nếu người dùng chạm vào bản cực, điện dung của tụ điện sẽ tăng làm cho tần số dao động giảm, chu kỳ tăng lên. Kết quả là trong một khoảng thời gian cố định số chu kỳ dao động tính được sẽ giảm.
Trong MSP430G2553 được thiết kế sẵn bộ tạo dao động từ timer và bộ tính toán số dao động. Nhược điểm của phương pháp này là phải sử dụng 2 bộ timer: một bộ để tạo khoảng thời gian và một bộ để đếm số dao động trong khoảng thời gian đó.
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Hình 7: Sơ đồ phương pháp RO.
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Hình 8: Bàn phím đã được thiết kế.
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Hình 9: Sơ đồ khối hệ thống nguồn cung cấp.
Hệ thống nguồn được sử dụng trực tiếp từ nguồn xoay chiều 220VAC, qua bộ chuyển đổi AC-DC sẽ cung cấp nguồn cho toàn hệ thống. Đồng thời hệ thống còn trang bị một bộ nguồn acquy 12V/12AH dự trữ phòng khi mất điện, acquy được nạp điện thông qua bộ điều khiển nạp sử dụng IC UC3906 [4], thời gian nạp khoảng 8h-10h. Mạch chuyển đổi nguồn làm nhiệm vụ chuyển đổi tức thì từ dùng nguồn trực tiếp sang nguồn acquy dự trữ để cung cấp cho toàn hệ thống hoạt động mà hệ thống sẽ không bị gián đoạn hay reset lại từ đầu khi mất điện đột ngột.
Mạch nạp acquy dự phòng
IC UC3906
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Hình 10: Sơ đồ chân UC3906.
IC UC3906 là một bộ điều khiển nạp điện cho acquy bao gồm tất cả các mạch điện cần thiết để tối ưu quá trình điều khiển nạp và kéo dài tuổi thọ cho acquy chì-axit. Vi mạch tích hợp này sẽ theo dõi và điều khiển cả điện áp lẫn dòng điện đầu ra của bộ nạp thông qua ba trạng thái nạp riêng biệt: đầu tiên là nạp với dòng điện cao bulk-charge, thứ hai là nạp quá lượng over-charge, cuối cùng là nạp thả nổi float-charge [3]. Dải điện áp hoạt động từ 5-40V.
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28]UC3906 có 2 kiểu hoạt động là: Dual Level Float Charger và Dual Step Current Charger [4].
Thiết kế mạch nạp theo kiểu Dual Level Float Charger
[image: ]
Hình 11: Sơ đồ nguyên lý kiểu Dual Level Float Charger [4].
· Bước 1: Chọn nguồn cung cấp Vin = 18÷22VDC
· Bước 2: Lựa chọn các giá trị tham chiếu:
· [bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Dòng “Divider Current” ID = 75mA (ID là dòng điện tham chiếu để cho phép dòng điện đi qua chuỗi điện trở RA, RB, RC).
· Điện áp nạp ở trạng thái nghỉ Float Voltage: Vf = 14V. 
· Điện áp nạp quá ngưỡng Over Charge: VOC = 14,5V. 
· Điện áp tham chiếu: Vref = 2,3V. 
· Điện áp ngưỡng: VT = 10V (là điện áp mà trạng thái Bulk Charge có thể bắt đầu), dòng điện Threshold Trickle Current: IT = 25mA.
· Bước 3: Tính toán giá trị điện trở RA, RB, RC, RD:
· RC =  == 30,667 kΩ.
· [bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]Rsum =  =  = 156 kΩ.
· [bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]RD =  =  = 717,6 kΩ.
· [bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]RX =  =  = 29,41 kΩ.
· [bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26]RA = = = 142,766 kΩ.
· RB = Rsum – RA = 13,234 kΩ.
· RT =  = 330 Ω.
Kết quả và nhận xét
 Acquy
Thời gian sạc acquy thu được từ các lần sạc. Điện áp mức ngưỡng dưới của acquy được chọn là 10V. Kết quả được thể hiện ở Bảng 1.
[bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK42]Bảng 1: Thời gian sạc đầy acquy.
	Lần
	Kết quả

	1
	8 giờ 47 phút

	2
	9 giờ 20 phút

	3
	9 giờ 10 phút


	Thời gian sử dụng acquy cho hệ thống. Đây là thời gian sử dụng hệ thống của người dùng khi chỉ sử dụng nguồn acquy và cũng không phải thời gian chạy hệ thống 24/24. Kết quả được thể hiện ở Bảng 2.
Bảng 2: Thời gian sử dụng acquy.
	Lần
	Kết quả

	1
	7 ngày

	2
	7 ngày

	3
	6 ngày


Thay đổi trạng thái của ghế
Thông qua việc điều khiển từ bàn phím, người dùng có thể thay đổi các góc nghiêng của phần lưng ghế và phần trước ghế. Cụ thể với phần lưng và phần trước ghế có thể thay đổi từ 90o đến 180o so với phương nằm ngang như ở Hình 12 và Hình 13.
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Hình 12: Trạng thái ghế lúc làm việc, góc khoảng 90o.
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Hình 13: Trạng thái ghế lúc nghỉ ngơi, góc khoảng 180o.
Nghe nhạc và radio
Hệ thống có thể đọc được các loại file nhạc dưới định dạng .mp3 và .wav từ USB hoặc thẻ nhớ SD mini. Có thể thay đổi mức âm lượng và chuyển đổi giữa các bài nhạc.
Tần số FM có thể thu được từ module này là 87.5MHz đến 108.5MHz.
Hệ thống massage
Trên lưng ghế được tích hợp 4 động cơ rung, thiết kế cho 2 vùng cần massage là phần vai và phần lưng. Việc massage được người dùng điều khiển thông qua menu hiển thị trên LCD và bàn phím cảm ứng với 2 mức khác nhau.
Điều khiển thiết bị
Hệ thống có thể điều khiển các thiết bị từ xa dưới 2 phương thức là: điều khiển dạng bật/tắt và điều khiển theo mức độ. Dạng điều khiển theo mức độ thì người dùng có thể thay đổi được độ sáng của bóng đèn sợi tóc hay động cơ xoay chiều, quạt…Còn một số loại thiết bị không thể điều khiển mức độ như đèn huỳnh quang,… thì người dùng điều khiển thông qua việc bật, tắt. Phạm vi điều khiển lên đến 50m.
Kết Luận
Việc nghiên cứu và chế tạo thành công Ghế Đa Năng đem lại một sản phẩm giải quyết được những vấn đề cho người làm việc, nâng cao sức khỏe và chất lượng công việc. So với các loại ghế tương tự ngoài thị trường thì Ghế Đa Năng đáp ứng được các tiêu chí của một chiếc ghế làm việc, giá thành thấp, đa chức năng như thay đổi trạng thái của ghế, hệ thống massage lưng và vai, hẹn giờ báo thức, nhắc nhở người dùng khi ngồi quá lâu, nghe nhạc hoặc radio, điều khiển thiết bị từ xa, có nguồn dự phòng khi mất điện,... Khả năng sử dụng hệ thống dễ dàng, đơn giản thông qua một vài thao tác trên bàn phím cảm ứng, thân thiện với người dùng.
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[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK45]- Lĩnh vực quan tâm: điện tử-viễn thông;
- Điện thoại: 0985355585

	[image: C:\Users\Administrator\Downloads\a-the\a the\1.jpg]Hinh tác giả 1
	Huỳnh Tấn Lĩnh:
- Sinh viên năm 5 khoa Điện tử-Viễn thông, trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng ;
- Công việc hiện tại: sinh viên;
- Lĩnh vực quan tâm: điện tử, tự động hóa, hệ thống nhúng;
- Điện thoại: 01658949109

	[image: C:\Users\Administrator\Downloads\a-the\a the\2.jpg]Hinh tác giả2
	Trịnh Đình Tùng:
- Sinh viên năm 5 khoa Điện tử-Viễn thông, trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng 
- Công việc hiện tại: sinh viên;
- Lĩnh vực quan tâm: điện tử, tự động hóa, hệ thống nhúng;
- Điện thoại: 01659052639
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